
STT MÃ SV MÔN LỚP GHI CHÚ

1 030731150068 Nguyễn Thị Ân Luật kinh doanh bảo hiểm D01

2 030631152094 Nguyễn Mai Anh Phân tích tài chính doanh nghiệp D03

3 030632160090 Nguyễn Nhật Anh Thị trường tài chính và định chế tài chính D11

4 030632160090 Nguyễn Nhật Anh Kinh doanh quốc tế D01

5 030632160040 Phạm Tú Anh Anh văn chuyên ngành 1 D10

6 030731150074 Trần Nguyễn Hải Anh Luật giao dịch bất động sản D01

7 030631151390 Trương Thanh Gia Bảo Kế toán tài chính 1 D05

8 030631150081 Nguyễn Thị Bình Quản trị tài chính doanh nghiệp D05

9 030632160195 Nguyễn Thị Thu Chi Quản trị tài chính doanh nghiệp D05

10 030632160221 Nguyễn Bá Chương Mô hình toán kinh tế D02

11 030630141224 Nguyễn Trung Cường Khởi nghiệp kinh doanh D01

12 030632160250 Nguyễn Văn Danh Kinh tế lượng D03

13 030632160250 Nguyễn Văn Danh Kế toán tài chính 1 D09

14 030630141723 Đoàn Thị Ngọc Diễm Kinh tế quốc tế D04
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15 030632160311 Dương Thị Hồng Điệp Tài chính quốc tế D01

16 030632163324 Dương Thành Đồng Kế toán tài chính 1 D02

17 030632163324 Dương Thành Đồng Lý thuyết xác suất và thống kê D04

18 030633170117 Trần Hữu Đức Lý thuyết xác suất và thống kê D03

19 030631151463 Phạm Thị Phương Dung Tài chính quốc tế D01

20 030632160435 Lê Đức Duy Nghe và nói 4 GE03

21 030632160444 Cao Thị Mỹ Duyên Kinh tế học công cộng D01

22 030630140028 Hồ Thị Duyên Marketing dịch vụ tài chính D05

23 030631151757 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Anh văn chuyên ngành 1 D05

24 030631152085 Trần Kim Duyên Quản trị tài chính doanh nghiệp D05

25 030632160534 Đinh Văn Hà Kế toán tài chính 1 D09

26 030632160534 Đinh Văn Hà Phân tích tài chính doanh nghiệp D04

27 030633170531 Lê Thị Hoàng Hân Toán cao cấp 2 D06

28 030631151464 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D03

29 030632160636 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D07

30 030731150050 Vương Thị Ngọc Hạnh Luật ngân hàng D02

31 030631151287 Lê Thanh Hảo Kế toán tài chính 1 D02

32 030631151287 Lê Thanh Hảo Kiểm toán căn bản D03

33 030631151287 Lê Thanh Hảo Anh văn chuyên ngành 2 D13
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34 030631151287 Lê Thanh Hảo Hoạt động kinh doanh ngân hàng D03

35 030631151287 Lê Thanh Hảo Thuế D05

36 030633171431 Võ Thị Bích Thảo Đọc và viết 2 GE01

37 030633171431 Võ Thị Bích Thảo Nghe và nói 2 GE03

38 030633171431 Võ Thị Bích Thảo Kinh tế vĩ mô GE03

39 030633171431 Võ Thị Bích Thảo Toán cao cấp 2 GE03

40 030633171431 Võ Thị Bích Thảo Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 GE03

41 030630142074 Nguyễn Thị Thúy Hiền Kiểm soát nội bộ D01

42 030630142074 Nguyễn Thị Thúy Hiền Tin học ứng dụng D03

43 030631151589 Thái Thị Hoa Quản trị tài chính doanh nghiệp D05

44 030631150248 Tất Thu Hồng Hoạt động kinh doanh ngân hàng D04

45 030632160869 Phạm Thanh Hương Kinh tế lượng D03

46 030631151965 Phạm Thu Hương Tin học ứng dụng D01

47 030632163267 Lê Xuân Đại Huy Kế toán tài chính 1 D07

48 030632160882 Ngô Ngọc Huy Nguyên lý kế toán D01

49 030632160882 Ngô Ngọc Huy Kinh tế lượng D02

50 030632160882 Ngô Ngọc Huy Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 D07

51 030631151901 Nguyễn Hoàng Đoan Huy Kế toán ngân hàng D03

52 030631151901 Nguyễn Hoàng Đoan Huy Kinh doanh ngoại hối D03
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53 030631150715 Trần Thị Bích Huyên Phân tích tài chính doanh nghiệp D06

54 030632160924 Nguyễn Thị Huyền Đường lối cách mạng của ĐCSVN D05

55 030631151725 Trần Quang Khải Xếp hạng tín nhiệm D02

56 030631152030 Phan Trần Nhi Khang Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư D01

57 030632160993 Đinh Tuấn Khoa Thị trường tài chính và định chế tài chính D10

58 030630140536 Trương Trọng Khôi Kế toán tài chính 1 D05

59 030631152021 Huỳnh Thị Thúy Kiều Kế toán tài chính 1 D08

60 030632161041 Nguyễn Thị Ngọc Lan Kế toán tài chính 1 D06

61 030632161041 Nguyễn Thị Ngọc Lan Thị trường tài chính và các định chế tài chính D06

62 030631152086 Lê Thị Ái Linh Phân tích tài chính doanh nghiệp D03

63 030731150052 Nguyễn Lê Bảo Linh Luật sở hữu trí tuệ D02

64 030731150052 Nguyễn Lê Bảo Linh Hợp đồng thương mại quốc tế D02

65 030731150052 Nguyễn Lê Bảo Linh Luật kinh doanh bảo hiểm D01

66 030731150052 Nguyễn Lê Bảo Linh Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN D04

67 030731150052 Nguyễn Lê Bảo Linh Tài chính doanh nghiệp D01

68 030631151023 Nguyễn Thị Thùy Linh Kế toán công D03

69 030632161090 Nguyễn Thùy Linh Thị trường tài chính và các định chế tài chính D02

70 030631150720 Phan Thị Thùy Linh Tài chính quốc tế D02

71 030631151134 Trần Mỹ Linh Phân tích tài chính doanh nghiệp D04
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72 060117170072 Bùi Xuân Lợi Lý thuyết xác suất và thống kê D05

73 060117170072 Bùi Xuân Lợi Tài chính công ty đa quốc gia D04

74 030430140022 Nguyễn Ngọc Lợi Quản trị marketing D01

75 030633171730 Bạch Quảng Hồng Lụa Lý luận nhà nước và pháp luật D04

76 030631151162 Nguyễn Thành Luân Hoạt động kinh doanh ngân hàng D01

77 030631150223 Hoàng Ngôn Luận Kế toán ngân hàng D02

78 030632161240 Nguyễn Phương Mai Thị trường tài chính và định chế tài chính D09

79 030631151806 Nguyễn Nhật Minh Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D02

80 030432160111 Nguyễn Thùy Minh Kinh tế vi mô D03

81 030805170352 Nguyễn Trương Hoàng Minh Kinh tế vĩ mô GE11

82 030631150460 Trần Lê Minh Kế toán ngân hàng D02

83 030632161328 Bùi Thị Diễm My Thị trường tài chính và các định chế tài chính D03

84 030632161328 Bùi Thị Diễm My Kế toán tài chính 1 D06

85 030431150131 Đỗ Hoàng Kiều My Quản trị marketing D01

86 030630142342 Nguyễn Thị Hà My Tin học ứng dụng D02

87 030631150646 Phạm My My Quản trị tài chính doanh nghiệp D06 HK 1 (17-18)

88 030433170120 Nguyễn Thị Ly Na Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 D04

89 030732160084 Nguyễn Thanh Ngân Đường lối cách mạng của ĐCSVN D07

90 030631150562 Nguyễn Thị Kim Ngân Phân tích tài chính doanh nghiệp D04
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91 030631151727 Nguyễn Thị Kim Ngân Phân tích tài chính doanh nghiệp D02

92 030631151727 Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán ngân hàng D02

93 030631150577 Trần Mỹ Nghi Tài chính doanh nghiệp GE01

94 030129130790 Lưu Hoài Hồng Ngọc Listerning & Speaking 4 GE01

95 030631150367 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phân tích tài chính doanh nghiệp L03

96 030632161515 Nguyễn Thị Thái Nguyên Thị trường tài chính và các định chế tài chính D05

97 030632161515 Nguyễn Thị Thái Nguyên Kế toán tài chính 1 D07

98 030632161550 Hà Thị Thanh Nhàn Thị trường tài chính và định chế tài chính D07

99 030631150671 Hà Thúy Nhi Kế toán ngân hàng D03

100 030630141019 Hoàng Yến Nhi Quản trị bán hàng D01

101 030631150950 Nguyễn Lê Yến Nhi Kiểm toán căn bản D02

102 030731150057 Trần Hồ Yến Nhi Luật ngân hàng D02

103 030631151253 Lê Nguyễn Quỳnh Như Xếp hạng tín nhiệm D02

104 030631151253 Lê Nguyễn Quỳnh Như Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D03

105 030633170981 Đào Duy Nhựt Toán cao cấp 2 D04

106 030631151361 Nguyễn Hàn Ni Kế toán ngân hàng D02

107 030630141215 Bùi Văn Phát Khởi nghiệp kinh doanh D01

108 030632161785 Nguyễn Thái Phong Thương mại điện tử D01

109 030632161785 Nguyễn Thái Phong Quản trị nhân sự D01
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110 030632161807 Trần Lê Gia Phúc Kinh tế lượng D04

111 030631151373 Mai Thị Minh Phụng Quản trị tài chính doanh nghiệp D01

112 030631151373 Mai Thị Minh Phụng Anh văn chuyên ngành 2 D13

113 030631151993 Nguyễn Thị Xuân Phụng Kinh doanh ngoại hối D02

114 030631151027 Lê Hoàng Phương Kế toán quản trị L01

115 030630141007 Lê Huỳnh Phương Anh văn chuyên ngành 2 D10

116 030631151250 Lê Mỹ Phương Phân tích tài chính doanh nghiệp D06

117 030631150871 Nguyễn Thị Quỳnh Phân tích tài chính doanh nghiệp D04

118 030631151029 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Kinh tế học quản lý D02

119 030631151732 Phạm Tôn Tuyên Sơn Lãnh đạo D02

120 030631150727 Phạm Tấn Tài Phân tích tài chính doanh nghiệp L02

121 030631151634 Bùi Minh Tâm Kỹ thuật ngoại thương D02

122 030632162049 Đặng Thị Thanh Tâm Kiểm toán căn bản D01

123 030631151099 Nguyễn Thị Tâm Kinh tế lượng D03

124 030631151099 Nguyễn Thị Tâm Kế toán tài chính 1 D07

125 030630140920 Nguyễn Vinh Thái Quản trị tài chính doanh nghiệp D03

126 030632162082 Trần Thị Thắm Kế toán công D02

127 030631150165 Vũ Đặng Thanh Thảo Kinh tế vĩ mô quốc tế D01

128 030632162236 Hoàng Thị Thanh Thiện Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D01
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129 030632162236 Hoàng Thị Thanh Thiện Đường lối cách mạng của ĐCSVN D05

130 030631150734 Trần Thị Kim Thoa Phân tích tài chính doanh nghiệp L02

131 030631152014 Đào Thị Nhật Thư Quản trị tài chính doanh nghiệp D01

132 030633171122 Ngô Thị Thương Toán cao cấp 2 D07

133 030631150150 Trần Hữu Tiến Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D04

134 030631150705 Lê Thị Ngọc Trâm Marketing dịch vụ tài chính D01

135 030631150705 Lê Thị Ngọc Trâm Tài chính doanh nghiệp D01

136 030631150705 Lê Thị Ngọc Trâm Kinh doanh ngoại hối D02

137 030631151376 Lê Thị Ngọc Trâm Phân tích tài chính doanh nghiệp D03

138 030632162556 Trần Bảo Trân Kinh tế lượng D01

139 030632162556 Trần Bảo Trân Kế toán tài chính 1 D08

140 030631151817 Vũ Thị Thùy Trân Toán cao cấp 2 D08

141 030631151817 Vũ Thị Thùy Trân Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D06

142 030632162583 Hồ Thiên Trang Mô hình toán kinh tế D01

143 030631151590 Huỳnh Thị Trang Thẩm định giá tài sản D01

144 030631150399 Huỳnh Thị Thùy Trang Tài chính doanh nghiệp D01

145 030732160162 Đinh Thị Hồng Trinh Nguyên lý kế toán D01

146 030631151580 Nguyễn Nữ Hoàng Trúc Tài chính quốc tế D02

147 030631151580 Nguyễn Nữ Hoàng Trúc Quản trị sự thay đổi D03
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148 030630142802 Trần Thị Mộng Trúc Toán cao cấp 2 D03

149 030630142802 Trần Thị Mộng Trúc Lý thuyết xác suất và thống kê D03

150 030632162704 Nguyễn Quang Trung Kế toán tài chính 1 D09

151 030632162704 Nguyễn Quang Trung Phân tích tài chính doanh nghiệp D04

152 030631152036 Nguyễn Minh Tú Quản trị ngân hàng thương mại D04

153 030630140102 Nguyễn Ngọc Mỹ Tú Quản trị chiến lược D01

154 030631150457 Nguyễn Duy Tùng Kế toán ngân hàng D01

155 030730140140 Phạm Thanh Thảo Uyên Quản trị nhân sự D02

156 030432160236 Thanh Vân Nguyên lý kế toán D02

157 030631150156 Trương Thanh Văn Kế toán ngân hàng D02

158 030631150698 Lê Thị Kim Vàng Đường lối cách mạng của ĐCSVN L01 HK 1 (17-18)

159 030631150698 Lê Thị Kim Vàng Quản trị marketing L01 HK 1 (17-18)

160 030631150698 Lê Thị Kim Vàng Phương pháp nghiên cứu khoa học D05 HK 1 (17-18)

161 030631150930 Đặng Tuyết Xuân Thẩm định giá tài sản D01

162 030633171100 Đoàn Huỳnh Thị Mỹ Xuyên Toán cao cấp 2 D08

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng để được giải đáp

Duyệt của Phòng KT&ĐBCL 

Trần Vĩnh Nguyên

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2018

(đã ký)
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